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                                                                                           Môn: Tiếng Anh – Lớp: 10 
 

TRẮC NGHIỆM (6.8 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 34 câu,  mỗi câu đúng 0,2 đ 

Câu\ 

Mã đề 

101 102 103 104 Câu\ 

Mã đề 

101 102 103 104 

1 C A A A 21 B D A B 

2 A D D C 22 D D B B 

3 A A A A 23 C B C B 

4 C B A B 24 B D A B 

5 A D D D 25 B D A D 

6 A B A A 26 C B C C 

7 D A B A 27 A D C B 

8 A B A A 28 C B C B 

9 B A B C 29 C A C D 

10 D C B B 30 A A C D 

11 C A B D 31 B A A A 

12 A B C C 32 A C B C 

13 B A B A 33 B D A A 

14 B D B A 34 A A C C 

15 A A D D 35     

16 D B C C 36     

17 C A A A 37     

18 A B B B 38     

19 C C A C 39     

20 C A D B 40     

 

 TỰ LUẬN ( 1,5 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm Ghi chú 

35 It’s interesting to learn a new language through 

language games. 
 

0,2 Đúng 

trọn câu  

chấm 0.2 

không 

chấm 

chia nhỏ 

câu. 

35 My mother has been teaching  Maths at this school for 

5 years. 

Hoặc  

My mother has  taught Maths at this school for 5 years 

0,2 Đúng 

trọn câu  

chấm 0.2 

không 

chấm 

chia nhỏ 

câu. 

37 Paragraph:  Answers may vary. There should be at least 

two supporting ideas in the writing.   

0.8  

Tổng    1,2 điểm  



 

NOTE:  Paragraph: (1 m) Answers may vary. There should be at least three supporting ideas in the 

writing.   

Task Achievement  

  

  

(0.25 m)  

Coherence and  

Cohesion  

  

(0.25 m)  

Lexical Resource  

  

  

(0.25 m)  

Grammatical  

Range and  

Accuracy  

(0.25 m)  

  

- Fully address  

all parts of 

the tasks.  

- Be able to 

answer to the 

question with 

relevant and 

well 

supported 

ideas.  

- Sequence 

information 

and ideas 

logically.  

- Use liking 

words well.  

- Use a wide 

range of 

vocabulary  

- Be able to 

paraphrase 

the words/ 

phrases.   

- Have good 

control of 

grammar and 

punctuation.  

- Make only 

very 

occasional 

errors.   
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